
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

Số:         /QĐ-HĐTD 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Hải Phòng, ngày        tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập vòng 2 kỳ  

xét tuyển viên chức đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố năm 2026 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ ban 

hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ 

máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 

31/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy,quản lý viên chức và 

lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố;Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 

08/08/2028 của UBND thành phố về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất; Công văn 

số 3313/UBND-NVKTGS ngày 31/12/2025 của UBND thành phố về việc thực 

hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và 

lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải 

Phòng; 

Căn cứ Công văn số 2040/SNV-CCVC ngày 23/4/2026 của Sở Nội vụ 

thành phố Hải Phòng về việc phúc đáp Công văn số 3763/SYT-TCHC ngày 

14/4/2026 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-SYT ngày 23/6/2026 về việc thành lập 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 



 Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố năm 2026, gồm 

02 phần: 

-  Phần kiến thức chung;  

-  Phần nghiệp vụ chuyên ngành. 

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Điều 2. Các thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 chủ động tra cứu danh mục 

tài liệu ôn tập ban hành kèm theo Quyết định này để tự ôn tập. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) trong: Hội 

đồng xét tuyển viên chức, Ban Kiểm tra sát hạch, Ban đề thi vấn đáp và các thí 

sinh tham dự xét tuyển vòng 2 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận :   

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCHC (T.M.A 5b). 

                                   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 

 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Huy Thục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

ÔN TẬP VÒNG 2 KỲ TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ NĂM 2026  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐTD  ngày       /7/2026      

của Hội đồng xét tuyển viên chức ) 

 

 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUNG: 

1. Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

2. Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh;  

3. Thông tư số 15/2026/TT-BYT ngày 17/5/2026 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh; 

4. Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND thành 

phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Y tế thành 

phố Hải Phòng. 

B.  DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP RIÊNG CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

I. Vị trí việc làm bác sĩ (hạng III)  

1. Quyết định số 1983/QĐ-BYT ngày 01/7/2026 của Bộ Y tế ban hành 

“hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh 

không lây nhiễm tại cộng đồng”; 

2. Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số 

bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã”; 

3. Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue. 

4. Hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị một số bệnh thông thường 

 II. Vị trí việc làm kỹ sư (hạng III) 

1. Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

2. QCVN 01-1:2024/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 



3. Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; 

4. Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật an toàn vệ sinh lao động; 

5. Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật An 

toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động, và quan trắc môi trường lao động; 

6. QCVN 22:2016/BYT- Quy chuẩn lỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – 

mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; 

7. Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định 

về điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;  

8. Thông tư 41/2016/TT-BYT ngày 14/11/2016 của Bộ Y tế quy định 

danh mục cụ thể từng loài vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy 

cơ và cấp độ ATSH tương ứng; 

9. Thông tư 37/2017/TT-BYT ngày 25/09/2017 của Bộ Y tế quy định về 

thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; 

 III. Vị trí việc làm bác sĩ y học dự phòng (hạng III) 

 1. Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 qui định về hoạt động 

tiêm chủng; Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

2. Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27/02/2015 về Hướng dẫn tư vấn 

phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế; 

3. Quyết định số 1983/QĐ-BYT ngày 01/7/2026 của Bộ Y tế ban hành 

“hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh 

không lây nhiễm tại cộng đồng”; 

4. Quyết định số 1982/QĐ-BYT ngày 1/7/2026 của Bộ y tế về Hướng dẫn 

chuyên môn các biện pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh; 

5. Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn 

giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

6. Quyết định số 98/QĐ-PB ngày 01/07/2026 của Cục Phòng bệnh về việc 

hướng dẫn tiêu chí xác định có dịch bệnh, hết dịch bệnh đối với bệnh truyền 

nhiễm nhóm A trên địa bàn cấp xã; 

7. Quyết định số 95/QĐ-BYT ngày 30/6/2026 của Cục Phòng bệnh về 

việc ban hành hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về tổ chức thực hiện tiêm chủng, 

bảo đảm an toàn, giám sát tai biến nặng sau tiêm chủng và báo cáo trong hoạt 

động tiêm chủng; 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-96265-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-39-2016-nd-cp-chinh-phu-105887-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-chinh-phu-106221-d1.html


8 Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sởi, Rubella; 

9. Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19/09/2014 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue; 

10. Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/05/2014 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Dại trên người; 

11. Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Tay chân miệng 

12. Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng 

dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

13. Quyết định số 517/QĐ-VDD ngày 18/5/2026 của Viện Dinh 

dưỡng về việc Ban hành tài liệu hướng dẫn chuyên môn về tổ chức thực hiện 

Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi; 

14. Quyết định số 3777/QĐ-BYT ngày 16/12/2024 của Bộ Y tế về Ban 

hành tài liệu Hướng dẫn chuyên môn “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

trẻ em bằng các chỉ số nhân trắc cơ bản tại cộng đồng. 

 IV. Vị trí việc làm Y tế công cộng (hạng III) 

1. Quyết định số 1983/QĐ-BYT ngày 01/7/2026 của Bộ Y tế ban hành 

“hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh 

không lây nhiễm tại cộng đồng”; 

2. Quyết định số 517/QĐ-VDD ngày 18/5/2026 của Viện Dinh 

dưỡng về việc Ban hành tài liệu hướng dẫn chuyên môn về tổ chức thực hiện 

Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi; 

3. Quyết định số 1982/QĐ-BYT ngày 1/7/2026 của Bộ y tế về Hướng dẫn 

chuyên môn các biện pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh; 

4. Quyết định số 3777/QĐ-BYT ngày 16/12/2024 của Bộ Y tế về Ban 

hành tài liệu Hướng dẫn chuyên môn “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

trẻ em bằng các chỉ số nhân trắc cơ bản tại cộng đồng; 

5. Quyết định số 1359/QĐ-BYT ngày 12/5/2026 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn “hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản nội dung kế hoạch hóa gia đình và phá thai an toàn”; 

6. Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý một số 

bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã”. 
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